
Giáo viên

Vị trí khác: kế 

toán, văn thư, thủ 

quỹ, thư viện, 

quản trị công 

sở,…

Giáo viên

Vị trí khác: kế 

toán, văn thư, thủ 

quỹ, thư viện, 

quản trị công 

sở,…

Giáo viên

Vị trí khác: kế 

toán, văn thư, 

thủ quỹ, thư 

viện, quản trị 

công sở,…

Giáo viên

Vị trí khác: kế 

toán, văn thư, 

thủ quỹ, thư 

viện, quản trị 

công sở,…

(1) (2)
(3)=(5)+(6)+(

9)+(10)

(4)=(7)+(8)+

(11)+(12)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

UBND 

XÃ VIỆT AN
55 2 40 9 0 0 5 2 1 0

1 Bậc Mầm non 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 01 Giáo viên Mầm non

, 01 Nhân viên Y tế

2 Bậc Tiểu học 24 0 21 2 0 0 1 0 0 0
01 Giáo viên 

Tiếng Anh

3 Bậc THCS 29 2 19 7 0 0 3 1 1 0

01 Văn thư, 1 Giáo viên 

Toán, 01 Giáo viên Công 

nghệ, 01 Giáo viên Địa, 01 

Giáo viên Hóa

Số HĐLĐ 

trong chỉ tiêu 

SLNLV được 

giao có thể 

tuyển dụng

Số HĐLĐ 

theo Nghị 

quyết số 

14/NQ-

HĐND

Phụ lục 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÁO VIÊN 

NĂM HỌC 2025-2026 TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày     /11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Việt An)

Chỉ tiêu Hợp đồng lao động 

được giao

Số lượng Hợp đồng lao động 

đã tuyển dụng được

Số lượng chỉ tiêu Hợp đồng lao động chưa tuyển dụng 

được 

Ghi chú (đề nghị nêu rõ 

các vị trí chưa tuyển dụng 

được)

Vị trí việc làm

 tuyển dụng

Số HĐLĐ trong chỉ tiêu 

SLNLV được giao

Số HĐLĐ theo Nghị quyết 

số 14/NQ-HĐND

Số HĐLĐ trong chỉ tiêu 

SLNLV được giao

Số HĐLĐ theo Nghị quyết 

số 14/NQ-HĐND
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